	SỞ Y TẾ NGHỆ AN
TRUNG TÂM Y TẾ QÙY CHÂU


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	
	          Quỳ Châu, ngày 14 tháng 10 năm 2020


V/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động năm 2020.
Thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019; Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Quy định số 132-QĐ/TW ngày 08/3/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Trên cơ sở xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020, Giám đốc Trung tâm y tế đề nghị các khoa, phòng, trạm y tế đơn vị đánh giá phân loại, viên chức, người lao động và chấm điểm, xếp loại các tập thể năm 2020 như sau:
I. Đánh giá và xếp loại công chức, viên chức, người lao động
1. Căn cứ vào tiêu chí xếp loại công chức, viên chức được quy định tại Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ, các đơn vị đánh giá 4 mức độ như sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Hoàn thành tốt nhiệm vụ, Hoàn thành nhiệm vụ và Không hoàn thành nhiệm vụ. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan,  đơn vị triển khai thực hiện việc đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và người lao động của đơn vị đúng theo quy trình, thủ tục và thẩm quyền được quy định. Kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động được sử dụng làm căn cứ xét thi đua, khen thưởng hàng năm.
Lưu ý:  Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ Khoản 1, Điều 12, Quy định số 132-QĐ/TW ngày 08/3/2018 của Ban Chấp hành TW: "số lượng cá nhân được xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" không vượt quá 20% số được xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" theo từng nhóm đối tượng có vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ tương đồng" để đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động đúng tỷ lệ.
2. Đối với phiếu đánh giá, hồ sơ đánh giá của người đứng đầu các Chi cục; người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu đơn vị đơn vị sự nghiệp công lập gửi về Sở Y tế (qua phòng Tổ chức cán bộ) chậm nhất vào ngày 05/11/2020 để Giám đốc Sở Y tế xem xét, đánh giá. 
Hồ sơ gồm: Công văn đề nghị mức độ đánh giá, xếp loại của cơ quan, đơn vị; Phiếu đánh giá, phân loại theo mẫu 02, 03 quy định kèm theo NĐ 90/2020/NĐ-CP; biên bản cuộc họp nhận xét, đánh giá của cơ quan, đơn vị; nhận xét của cấp ủy nơi công tác. 
3. Trưởng các phòng thuộc Sở đánh giá, xếp loại công chức thuộc phòng. Phiếu đánh giá xếp loại theo mẫu 02 quy định kèm theo NĐ 90/2020/NĐ-CP, biên bản cuộc họp nhận xét, đánh giá của phòng gửi về Phòng Tổ chức cán bộ chậm nhất vào ngày 05/11/2020.
II. Đánh giá, chấm điểm và xếp loại tập thể
1. Đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc
- Đánh giá xếp loại cho các khoa/phòng/trung tâm/trạm y tế... trực thuộc.
- Tự chấm điểm, xếp loại cho đơn vị mình theo bảng tiêu chí (Mẫu 01). 
- Các Bệnh viện và Trung tâm Y tế tuyến huyện chấm điểm cho Phòng Y tế trên địa bàn (Mẫu 02).
- Chấm điểm, xếp loại cho các Phòng, ban của Sở Y tế và tổng hợp kết quả xếp loại theo Mẫu 03.
- Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh chấm điểm, xếp loại cho các Phòng Y tế, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thị xã theo từng lĩnh vực chuyên ngành quản lý và tổng hợp kết quả theo Mẫu 04, Mẫu 05.
2. Đối với Công đoàn ngành Y tế, các phòng thuộc Sở Y tế
- Chấm điểm, xếp loại cho các đơn vị trực thuộc theo từng lĩnh vực chuyên ngành quản lý và tổng hợp kết quả theo Mẫu 04.
- Chấm điểm, xếp loại cho Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố theo từng lĩnh vực chuyên ngành quản lý và tổng hợp kết quả theo Mẫu 05.
Lưu ý: 

- Xếp loại tập thể theo 4 mức độ: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Hoàn thành tốt nhiệm vụ, Hoàn thành nhiệm vụ và Không hoàn thành nhiệm vụ.

- Trưởng các phòng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ Khoản 1, Điều 12, Quy định số 132-QĐ/TW ngày 08/3/2018 của Ban Chấp hành TW: "số lượng tập thể được xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" không vượt quá 20% số được xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" theo từng nhóm đối tượng có vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ tương đồng" để đánh giá, xếp loại tập thể đúng tỷ lệ.
Kết quả chấm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể gửi về Sở Y tế (qua Phòng Tổ chức cán bộ) chậm nhất vào ngày 05/11/2020. 

Nhận được văn bản này yêu cầu các phòng thuộc Sở, các cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Sở Y tế không xem xét thi đua, khen thưởng cho những đơn vị thực hiện việc đánh giá cá nhân, tập thể sai tỷ lệ quy định. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc liên hệ chuyên viên Bùi Thị Ánh Tuyết, SĐT: 0979.167.297 để được hướng dẫn, giải quyết./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở Y tế;

- L​ưu VT, TCCB.
	GIÁM ĐỐC

Dương Đình Chỉnh


Mẫu 01

..................................                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

..................................                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM, XẾP LOẠI THI ĐUA NĂM 2020
CHO CÁC ĐƠN VỊ
Tiêu chí áp dụng cho:  Cơ quan, đơn vị trực thuộc tự chấm điểm, xếp loại.
	TT
	Nhóm tiêu chí
	Kết quả thực hiện
	Điểm chuẩn
	Điểm tự chấm

	I
	Thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao
	
	40
	

	1
	Thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao
	
	20
	

	2
	Tham mưu kịp thời, chất lượng, đạt hiệu quả các văn bản để chỉ đạo, điều hành 
	
	15
	

	3
	Xây dựng và thực hiện các Chương trình hành động, Kế hoạch công tác năm
	
	5
	

	II
	Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước
	
	40
	

	1
	Thực hiện công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và công tác cán bộ
	
	8
	

	2
	Thực hiện công tác cải cách hành chính
	
	8
	

	3
	Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ”Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các văn bản liên quan
	
	6
	

	4
	Tổ chức quán triệt và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước
	
	5
	

	5
	Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và công tác tiếp dân, giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân
	
	4
	

	6
	Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình của ngành
	
	3
	

	7
	Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra
	
	3
	

	8
	Công tác xây dựng Đảng, các tổ chức đoàn thể, quần chúng
	
	3
	

	III
	Tổ chức triển khai và thực hiện phong trào thi đua
	
	5
	

	1
	Có Phong trào thi đua điển hình của đơn vị
	
	3
	

	2
	Thực hiện các Phong trào thi đua gắn với việc ”Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
	
	2
	

	IV
	Tổ chức, triển khai thực hiện công tác TĐKT
	
	5
	

	1
	Thực hiện Luật TĐKT và các văn bản của Trung ương, tỉnh, ngành về công tác thi đua, khen thưởng hàng năm
	
	2
	

	2
	Công tác bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến
	
	2
	

	3
	Thực hiện chế độ báo cáo, quy trình, thủ tục hồ sơ khen thưởng và thời gian quy định
	
	1
	

	V
	Điểm thưởng, điểm trừ
	
	≤10
	

	1
	Điểm thưởng (không quá 10 điểm)
	
	
	

	2
	Điểm trừ
	
	
	

	*
	Tổng cộng:
	
	100
	

	*
	Tự nhận loại:
	
	
	



- Tổng số điểm  đạt:          


- Xếp loại:                    



           
               
                                                                                                         THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ     
Ghi chú:

1. Loại Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ đạt từ 90 điểm trở lên, không có tiêu chí nào dưới 85% số điểm
2. Loại Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  đạt từ  80 – dưới 90 điểm
3. Loại Hoàn thành nhiệm vụ đạt từ 70 – dưới 80 điểm
4. Loại Không hoàn thành nhiệm vụ dưới 70 điểm
Mẫu 02

……………………….                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………..…………….                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM, XẾP LOẠI NĂM 2020
CHO PHÒNG Y TẾ THUỘC UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

Tiêu chí áp dụng cho:

- Các phòng, ban thuộc Sở Y tế chấm điểm, xếp loại cho Phòng Y tế; 

- Bệnh viện đa khoa và Trung tấp y tế cấp huyện chấm điểm, xếp loại cho Phòng Y tế.

	TT
	Nhóm tiêu chí
	Kết quả thực hiện
	Điểm chuẩn
	Chấm điểm

	1
	Tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố ban hành kế hoạch dài hạn, ngắn hạn; đề án, chương trình phát triển y tế, xã hội hoá trong lĩnh vực y tế trên địa bàn.
	
	10
	

	2
	Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Phòng Y tế, Bệnh viện đa khoa, Trung tâm y tế trên địa bàn.
	
	10
	

	3
	Chỉ đạo việc xây dựng đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020.
	
	10
	

	4
	Tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố QLNN về công tác phòng chống dịch bệnh, thiên tai, hỏa hoạn…
	
	10
	

	5
	Tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố QLNN về công tác khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, sức khỏe sinh sản, trang thiết bị y tế.
	
	10
	

	6
	Tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố QLNN về lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, trên địa bàn.
	
	10
	

	7
	Tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố QLNN về lĩnh vực hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn.
	
	10
	

	8
	Tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố QLNN về công tác Dân số - KHHGĐ (giảm tỷ suất sinh, tỷ lệ sinh con thứ 3) trên địa bàn.
	
	10
	

	9
	Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi duy dinh dưỡng trên địa bàn.
	
	10
	

	10
	Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.
	
	10
	

	
	Tổng cộng
	
	100
	

	
	Xếp loại
	
	
	


THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Ghi chú:

1. Loại Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ đạt từ 90 điểm trở lên

2. Loại Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  đạt từ  80 - 89

3. Loại Hoàn thành nhiệm vụ đạt từ 70 - 79 điểm

4. Loại Không hoàn thành nhiệm vụ dưới 70 điểm
Mẫu 03
SỞ Y TẾ NGHỆ AN                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐƠN VỊ…………….                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỔNG HỢP  ĐƠN VỊ CHẤM ĐIỂM, XẾP LOẠI NĂM 2020
CHO CÁC PHÒNG, BAN VĂN PHÒNG SỞ

	TT
	Đơn vị
	Kết quả xếp loại
	Ghi chú

	
	
	Điểm
	HTXSNV
	HHTNV
	HTNV
	Không HTNV
	

	1
	Công đoàn ngành
	
	
	
	
	
	

	2
	Văn phòng
	
	
	
	
	
	

	3
	Phòng Tổ chức cán bộ
	
	
	
	
	
	

	4
	Phòng Nghiệp vụ y
	
	
	
	
	
	

	5
	Phòng Kế hoạch-Tài chính 
	
	
	
	
	
	

	6
	Phòng Nghiệp vụ Dược
	
	
	
	
	
	

	7
	Phòng quản lý hành nghề y dược 
	
	
	
	
	
	

	8
	Phòng thanh tra
	
	
	
	
	
	


THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Ghi chú:

1. Loại Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ đạt từ 90 điểm trở lên

2. Loại Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  đạt từ  80 - 89

3. Loại Hoàn thành nhiệm vụ đạt từ 70 - 79 điểm

4. Loại Không hoàn thành nhiệm vụ dưới 70 điểm

5. Số lượng tập thể được xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" không vượt quá 20% số được xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" (chỉ xếp tối đa 2 Phòng "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ").
                                                                                                                                         Mẫu 04
SỞ Y TẾ NGHỆ AN                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       …………….                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỔNG HỢP CÁC PHÒNG THUỘC SỞ CHẤM ĐIỂM, XẾP LOẠI 

CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2020
	TT
	Đơn vị
	Kết quả xếp loại
	Ghi chú

	
	
	Điểm
	HTXSNV
	HTTNV
	HTNV
	Không

HTNV
	

	1
	Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh
	
	
	
	
	
	

	2
	Bệnh viện Y học Cổ truyền 
	
	
	
	
	
	

	3
	Bệnh viện chấn thương chỉnh hình
	
	
	
	
	
	

	4
	Bệnh viện Nội tiết
	
	
	
	
	
	

	5
	Bệnh viện Tâm thần
	
	
	
	
	
	

	6
	Bệnh viện Sản - Nhi
	
	
	
	
	
	

	7
	Bệnh viện Ung Bướu
	
	
	
	
	
	

	8
	Bệnh viện Mắt
	
	
	
	
	
	

	9
	Bệnh viện Phục hồi chức năng
	
	
	
	
	
	

	10
	Bệnh viện Lao và bệnh phổi
	
	
	
	
	
	

	11
	Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc
	
	
	
	
	
	

	12
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam
	
	
	
	
	
	

	13
	Bệnh viện Da liễu
	
	
	
	
	
	

	14
	Chi cục Dân số - KHHGĐ
	
	
	
	
	
	

	15
	Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm
	
	
	
	
	
	

	16
	Trung tâm giám định y khoa 
	
	
	
	
	
	

	17
	Trung tâm Pháp y 
	
	
	
	
	
	

	18
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
	
	
	
	
	
	

	19
	Trung tâm huyết học truyền máu
	
	
	
	
	
	

	20
	Trung tâm kiệm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm
	
	
	
	
	
	

	21
	Trung tâm Y tế Nam Đàn
	
	
	
	
	
	

	22
	Trung tâm y tế Đô Lương
	
	
	
	
	
	

	23
	Trung tâm Y tế Anh Sơn
	
	
	
	
	
	

	24
	Trung tâm Y tế Tương Dương
	
	
	
	
	
	

	25
	Trung tâm Y tế Quế Phong
	
	
	
	
	
	

	26
	Trung tâm Y tế Thái Hòa
	
	
	
	
	
	

	27
	Trung tâm Y tế Quỳnh Lưu
	
	
	
	
	
	

	28
	Trung tâm Y tế Diễn Châu
	
	
	
	
	
	

	29
	Trung tâm Y tế TX Cửa Lò
	
	
	
	
	
	

	30
	Trung tâm Y tế Hưng Nguyên
	
	
	
	
	
	

	31
	Trung tâm Y tế Thanh Chương
	
	
	
	
	
	

	32
	Trung tâm Y tế Tân Kỳ
	
	
	
	
	
	

	33
	Trung tâm Y tế Con Cuông
	
	
	
	
	
	

	34
	Trung tâm Y tế Kỳ Sơn
	
	
	
	
	
	

	35
	Trung tâm Y tế Quỳ Châu
	
	
	
	
	
	

	36
	Trung tâm Y tế Quỳ Hợp
	
	
	
	
	
	

	37
	Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn
	
	
	
	
	
	

	38
	Trung tâm Y tế Yên Thành
	
	
	
	
	
	

	39
	Trung tâm Y tế Nghi Lộc 
	
	
	
	
	
	

	40
	Trung tâm Y tế TP Vinh
	
	
	
	
	
	

	41
	Trung tâm y tế TX Hoàng Mai
	
	
	
	
	
	

	42
	Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương
	
	
	
	
	
	

	43
	Bệnh viện Đa khoa Đô Lương
	
	
	
	
	
	

	44
	Bệnh viện Đa khoa Yên Thành
	
	
	
	
	
	

	45
	Bệnh viện Đa khoa Nghi Lộc 
	
	
	
	
	
	

	46
	Bệnh viện Đa khoa TP Vinh
	
	
	
	
	
	

	47
	Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu
	
	
	
	
	
	

	48
	Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:

1. Loại Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ đạt từ 90 điểm trở lên

2. Loại Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  đạt từ  80 - 89

3. Loại Hoàn thành nhiệm vụ đạt từ 70 - 79 điểm

4. Loại Không hoàn thành nhiệm vụ dưới 70 điểm

5. Số lượng tập thể được xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" không vượt quá 20% số được xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" theo từng nhóm đối tượng có vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ tương đồng.
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SỞ Y TẾ NGHỆ AN                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     …………….                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỔNG HỢP CÁC PHÒNG, BAN THUỘC SỞ CHẤM ĐIỂM, XẾP LOẠI 

CHO PHÒNG Y TẾ THUỘC UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ NĂM 2020
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	Đơn vị
	Kết quả xếp loại
	Ghi chú

	
	
	Điểm
	HTXSNV
	HTTNV
	HTNV
	Không

HTNV
	

	1
	Trung tâm Y tế Nam Đàn
	
	
	
	
	
	

	2
	Trung tâm y tế Đô Lương
	
	
	
	
	
	

	3
	Trung tâm Y tế Anh Sơn
	
	
	
	
	
	

	4
	Trung tâm Y tế Tương Dương
	
	
	
	
	
	

	5
	Trung tâm Y tế Quế Phong
	
	
	
	
	
	

	6
	Trung tâm Y tế Thái Hòa
	
	
	
	
	
	

	7
	Trung tâm Y tế Quỳnh Lưu
	
	
	
	
	
	

	8
	Trung tâm Y tế Diễn Châu
	
	
	
	
	
	

	9
	Trung tâm Y tế TX Cửa Lò
	
	
	
	
	
	

	10
	Trung tâm Y tế Hưng Nguyên
	
	
	
	
	
	

	11
	Trung tâm Y tế Thanh Chương
	
	
	
	
	
	

	12
	Trung tâm Y tế Tân Kỳ
	
	
	
	
	
	

	13
	Trung tâm Y tế Con Cuông
	
	
	
	
	
	

	14
	Trung tâm Y tế Kỳ Sơn
	
	
	
	
	
	

	15
	Trung tâm Y tế Quỳ Châu
	
	
	
	
	
	

	16
	Trung tâm Y tế Quỳ Hợp
	
	
	
	
	
	

	17
	Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn
	
	
	
	
	
	

	18
	Trung tâm Y tế Yên Thành
	
	
	
	
	
	

	19
	Trung tâm Y tế Nghi Lộc 
	
	
	
	
	
	

	20
	Trung tâm Y tế TP Vinh
	
	
	
	
	
	

	21
	Trung tâm y tế TX Hoàng Mai
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:

1. Loại Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ đạt từ 90 điểm trở lên

2. Loại Hoàn thành Tốt nhiệm vụ  đạt từ  80 - 89

3. Loại Hoàn thành nhiệm vụ đạt từ 70 - 79 điểm

4. Loại Không hoàn thành nhiệm vụ dưới 70 điểm

5. Số lượng tập thể được xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" không vượt quá 20% số được xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" theo từng nhóm đối tượng có vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ tương đồng.
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